
IELTS PLACEMENT TEST 2019 -  DUONG QUANG HAM HIGH SCHOOL

No Name Date of PT DOB Class

Reading & 

Lang prod

(/13)

Listening 

(/20)

Speaking 

(/20)

Writing 

(/20)

Result

(/73)

Percent-age

(/100%)
Basic Foundation Intermediate

Upper-

Intermediate
Advanced

1 Phạm Hồng Huế 30-Sep-19 27/2/2004 10A1 1 1 5 5 12 16% 1

2 Dương Thụy Kha 30-Sep-19 27/2/2004 10A1 2 6 11 9 28 38% 1

3 Mai Minh Tuệ 30-Sep-19 19/3/2004 10A1 2 6 13 4 25 34% 1

4 Đàm Thị Ngọc Ánh 30-Sep-19 3/9/2004 10A9 1 5 12 0 18 25% 1

5 Phan Thị Ngọc Linh 30-Sep-19 9/7/2004 10A9 3 5 3 0 11 15% 1

6 Nguyễn Quốc Khánh 30-Sep-19 5/8/2004 10A9 1 5 6 9 21 29% 1

7 Nguyễn Thị Mai Hương 30-Sep-19 10/9/2004 10A9 2 5 9 6 22 30% 1

8 Đỗ Tấn Dũng 30-Sep-19 10A9 1 8 14 7 30 41% 1

9 Giang Thị Thanh Huyền 30-Sep-19 9/9/2004 10A9 2 2 12 5 21 29% 1

10 Nguyễn Diệu Hiền 30-Sep-19 28/12/2004 10A10 5 6 13 7 31 42% 1

11 Nguyễn Đỗ Trà My 30-Sep-19 17/9/2004 10A10 1 4 6 0 11 15% 1

12 Nguyễn Khánh Vy 30-Sep-19 18/8/2004 10A10 1 5 9 10 25 34% 1

13 Chử Lan Hương 30-Sep-19 13/10/2004 10A10 0 7 10 14 31 42% 1

14 Nguyễn Anh Thư 30-Sep-19 25/5/2004 10A10 1 9 12 11 33 45% 1

15 Phạm Lê Quỳnh Nga 30-Sep-19 22/8/2004 10A10 5 9 15 17 46 63% 1

16 Phạm Thị Khánh Huyền 30-Sep-19 5/2/2004 10A10 8 13 20 13 54 74% 1

17 Nguyễn Ninh Giang 30-Sep-19 1/3/2004 10A10 1 7 10 12 30 41% 1

18 Bùi Ngọc Linh 30-Sep-19 12/4/2004 10A10 2 5 12 2 21 29% 1

19 Đặng Thùy Trang 30-Sep-19 18/7/2004 10A10 0 6 13 2 21 29% 1

20 Tô Tuyết Chinh 30-Sep-19 11/6/2004 10A10 3 9 13 2 27 37% 1

21 Phan Thị Thu Phượng 30-Sep-19 25/3/2004 10A10 2 5 13 12 32 44% 1

22 Nguyễn Phương Thúy 30-Sep-19 19/9/2004 10A10 0 6 5 1 12 16% 1

23 Lý Hà Phương 30-Sep-19 23/11/2004 10A10 2 4 13 3 22 30% 1

24 Nguyễn Hương Giang 30-Sep-19 1/11/2004 10A10 1 6 8 7 22 30% 1

25 Nguyễn Phương Hà 30-Sep-19 24/11/2003 11A1 3 6 13 10 32 44% 1

26 Chu Vũ Nguyên Anh 30-Sep-19 7/4/2003 11A1 3 6 12 16 37 51% 1

27 Nguyễn Thanh Thảo 30-Sep-19 9/1/2003 11A1 0 3 10 6 19 26% 1

28 Nguyễn Thủy Tiên 30-Sep-19 17/11/2003 11A1 1 1 10 6 18 25% 1

29 Lưu Ngọc Minh 30-Sep-19 21/12/2003 11A1 1 6 11 8 26 36% 1

30 Đào Thu Hòa 30-Sep-19 3/3/2003 11A3 1 3 5 0 9 12% 1

31 Phan Thị Hồng Lê 30-Sep-19 20/7/2003 11A3 3 3 12 0 18 25% 1

32 Lý Thị Hải 30-Sep-19 6/8/2003 11A3 0 4 8 12 24 33% 1

33 Cao Thị Tuyền 30-Sep-19 8/4/2003 11A3 1 3 9 9 22 30% 1

34 Lê Ngọc Hải 30-Sep-19 19/2/2003 11A4 0 6 8 16 30 41% 1

35 Văn Thị Trà My 30-Sep-19 23/7/2003 11A4 0 3 4 3 10 14% 1

36 Phạm Hoàng Trung 30-Sep-19 26/11/2003 11A4 0 7 4 3 14 19% 1

37 Nguyễn Minh Hiếu 30-Sep-19 7/4/2003 11A4 0 7 13 7 27 37% 1

38 Trần Thị Khánh Linh 30-Sep-19 29/8/2002 11A8 1 1 10 3 15 21% 1

39 Đặng Ngọc Khánh Ly 30-Sep-19 6/10/2003 11A8 0 1 10 3 14 19% 1

40 Nguyễn Thị Trà My 30-Sep-19 4/4/2003 11A8 0 4 9 1 14 19% 1

41 Lý Thị Kiều Hương 30-Sep-19 2/10/2003 11A8 0 2 10 4 16 22% 1

42 Thiều Thị Yến Nhi 30-Sep-19 2/4/2003 11A8 1 3 10 3 17 23% 1

43 Nguyễn Phương Thảo 30-Sep-19 1/8/2003 11A8 0 2 12 1 15 21% 1

44 Phan Thị Diễm Quỳnh 30-Sep-19 17/10/2003 11A8 0 3 11 3 17 23% 1



45 Hồ Ngọc Bảo Hân 30-Sep-19 1 5 15 4 25 34% 1

46 Ngô Thanh Thúy 2-Oct-19 9/7/2003 11A8 2 7 12 0 21 29% 1

47 Hoàng Bảo Châm 2-Oct-19 3/8/2003 11A8 2 6 8 0 16 22% 1

48 Nguyễn Thị Thiết 2-Oct-19 23/10/2003 11A8 1 4 7 0 12 16% 1

49 Đặng Văn Đông 2-Oct-19 14/9/2003 11A8 2 5 11 0 18 25% 1

50 Nguyễn Thị Hòa 2-Oct-19 20/8/2003 11A8 2 5 11 0 18 25% 1

51 Lê Thị Kim Quy 2-Oct-19 12/12/2003 11A8 1 3 12 2 18 25% 1

52 Phạm Thị Hà My 2-Oct-19 22/9/2003 11A8 2 5 12 0 19 26% 1

53 Đoàn Nguyễn Nhật Mai 2-Oct-19 27/9/2003 11A8 2 4 10 0 16 22% 1

54 Trần Thúy Quỳnh 2-Oct-19 20/11/2003 11A8 2 2 10 0 14 19% 1

55 Nguyễn Thị Thảo Vân 2-Oct-19 30/4/2003 11A9 1 4 10 14 29 40% 1

56 Hoàng Lan Anh 2-Oct-19 2/6/2003 11A9 2 3 6 0 11 15% 1

57 Đoàn Phương Anh 2-Oct-19 6/2/2003 11A9 1 4 5 0 10 14% 1

58 Lê Thị Hồng Vân 2-Oct-19 6/9/2003 11A9 2 3 NA 0 5 7% 1

59 Đoàn Thị Thùy Dương 2-Oct-19 21/3/2003 11A9 6 9 NA 12 27 37% 1

60 Hoàng Thị Quỳnh Trang 2-Oct-19 12/6/2003 11A9 2 5 NA 6 13 18% 1

61 Cao Thị Phương Anh 2-Oct-19 22/10/2003 11A9 5 4 7 8 24 33% 1

62 Nguyễn Thị Hồng Vân 2-Oct-19 9/6/2003 11A9 2 4 NA 0 6 8% 1

63 Nguyễn Thúy Hiền 2-Oct-19 18/11/2003 11A9 1 2 6 0 9 12% 1

64 Nguyễn Thị Thu Trà 2-Oct-19 7/10/2003 11A9 2 4 NA 10 16 22% 1

65 Nguyễn Minh Hòa 2-Oct-19 18/11/2003 11A9 1 2 NA 0 3 4% 1

66 Hoàng Thùy Dương 2-Oct-19 31/12/2003 11A9 2 4 5 0 11 15% 1

67 Lê Thị Thu Huyền 2-Oct-19 2/4/2003 11A9 2 5 NA 0 7 10% 1

68 Nguyễn Thị Thu Hằng 2-Oct-19 12/5/2003 11A9 2 5 4 0 11 15% 1

69 Nguyễn Thị Minh Châu 2-Oct-19 1/1/2003 11A10 12 17 20 14 63 86% 1

70 Đinh Hoàng Hà 2-Oct-19 24/2/2003 11A10 1 7 16 11 35 48% 1

71 Bùi Thị Vân Trang 2-Oct-19 28/1/2003 11A10 2 6 13 4 25 34% 1

72 Nguyễn Đức Huy 2-Oct-19 3/3/2003 11A10 3 6 8 7 24 33% 1

73 Nguyễn Thu Vân 2-Oct-19 22/11/2003 11A10 2 4 15 11 32 44% 1

74 Phạm Bích Phương 2-Oct-19 22/9/2003 11A10 1 7 14 8 30 41% 1

75 Nguyễn Minh Trí 2-Oct-19 3/10/2003 11A10 5 8 10 8 31 42% 1

76 Đào Thị Hải Yến 2-Oct-19 30/7/2003 11A10 1 2 13 9 25 34% 1

77 Lê Thị Trung Anh 2-Oct-19 10/3/2003 11A10 4 10 16 9 39 53% 1

78 Nguyễn Ngọc Hà 2-Oct-19 17/8/2003 11A10 3 8 15 10 36 49% 1

79 Nguyễn Lâm Anh 2-Oct-19 10/8/2002 12A1 5 9 13 10 37 51% 1

80 Hoàng Diệu Linh 2-Oct-19 25/10/2002 12A1 11 17 14 17 59 81% 1

81 Bì Thị Hồng Ngát 2-Oct-19 3/10/2002 12A1 8 15 15 17 55 75% 1

82 Quách Hải Hà 2-Oct-19 19/2/2002 12A1 12 9 12 17 50 68% 1

83 Vũ Tiến Hưng 2-Oct-19 7/6/2002 12A2 12 19 13 15 59 81% 1

84 Nguyễn Thị Minh Hằng 2-Oct-19 12/1/2002 12A2 2 7 13 8 30 41% 1

85 Nguyễn Thị Thu Trang 2-Oct-19 7/2/2002 12A2 3 6 13 10 32 44% 1

86 Dương Thị Bích Diệp 2-Oct-19 14/4/2002 12A2 7 15 3 6 31 42% 1

87 Tạ Nguyễn Đức Dũng 2-Oct-19 25/7/2002 12A2 4 8 7 9 28 38% 1

88 Nguyễn Thu Huyền 2-Oct-19 22/4/2002 12A2 2 6 13 4 25 34% 1

89 Phạm Ngọc Anh 2-Oct-19 21/6/2002 12A2 11 13 14 18 56 77% 1

90 Đào Thanh Hà 2-Oct-19 8/5/2002 12A4 1 4 5 4 14 19% 1

91 Nguyễn Tuấn Anh 2-Oct-19 7/7/2002 12A9 1 5 11 6 23 32% 1

92 Trần Thị Thanh Nhàn 2-Oct-19 25/8/2002 12A9 0 6 11 6 23 32% 1

93 Vũ Nam Nguyễn 2-Oct-19 17/8/2003 11A2 8 16 17 15 56 77% 1

22 45 17 6 3


